
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 3, 109/7 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

16/01/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIẾN TRÚC ACHI VIỆT NAM

0108591083

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299(Chính)

2. Xây dựng nhà để ở 4101

3. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Thiết kế kiến trúc công trình 
- Thiết kế nội, ngoại thất công trình 
- Thiết kế quy hoạch xây dựng 
- Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
- Tư vấn giám sát thi công. 
- Tư vấn đấu thầu

7110

4. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất;

7410

5. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu 
xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

6. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép;

4662

7. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu 
công nghiệp, khu dân cư 

4390

8. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIẾN 
TRÚC ACHI VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIET NAM ACHI INVESTMENT 
CONSTRUCTION ARCHITECTURE JOINT 
Tên công ty viết tắt: VIETNAM ACHI ICA ., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 098.141.5566
Email: achigreen.vn

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ
7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 PHÙNG 
HOÀNG ĐẠT

Thôn Ngọc Thụ, 
Xã Bồ Lý, Huyện 
Tam Đảo, Tỉnh 
Vĩnh Phúc, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 10,000

Tổng số 50.000 500.000.000 10,000

135810462

2 PHÙNG VĂN 
SANG

Số 3, 109/7 
Nguyễn Văn Trỗi, 
Xã Bồ Lý, Huyện 
Tam Đảo, Tỉnh 
Vĩnh Phúc, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

205.000 2.050.000.000 41,000

Tổng số 205.000 2.050.000.000 41,000

135428819

3 NGUYỄN THẾ 
TOÀN

Thôn Đặng 
Giang, Xã Hòa 
Phú, Huyện Ứng 
Hoà, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

245.000 2.450.000.000 49,000

Tổng số 245.000 2.450.000.000 49,000

0010920155
48

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001092015548
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Đặng Giang, Xã Hòa Phú, Huyện Ứng Hoà, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 3, 109/7 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THẾ TOÀN Nam

01/01/1992 Kinh Việt Nam

04/07/2017 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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